	UBND HUYỆN CỦ CHI

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN 


	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I - NĂM HỌC 2021-2022
Môn: Toán 7
Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)



       (Gồm 02 trang) 

 Bài 1 : Thực hiện phép tính  (2,5điểm)
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Bài 2 : (1,5điểm).
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Bài 3 : (0,75điểm) 
Tìm hai số a và b biết : 
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 và 
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Bài 4 : (0,75điểm)
Bạn An vẽ một tam giác có các góc tỉ lệ với 5 ; 7 ; 8 . Em hãy cho biết các góc của tam giác mà An đã vẽ có số đo là bao nhiêu ?
Bài 5: (1điểm)
Cho biết 10 công nhân xây một căn nhà trong 27 ngày thì xong. Hỏi 15 công nhân xây căn nhà đó trong bao nhiêu ngày? (Biết năng suất lao động của mỗi công nhân là như nhau).
Bài 6: (0,75điểm)

 Cho hình vẽ biết đường thẳng  AC//BD
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  Cho biết [image: image10.png]ACD = 125°



. Tính số đo các góc D1, 
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Bài 7(0,5 điểm).
Một cửa hàng sách đã có một chương trình khuyến mãi như sau: khách hàng có thẻ thành viên sẽ được giảm 10% so với tổng số tiền của hóa đơn. Bạn Lan có thẻ thành viên và bạn mua 3 quyển sách, mỗi quyển đều có giá 120 000 đồng. Bạn đưa cho cô thu ngân 350 000 đồng. Hỏi bạn được trả lại bao nhiêu tiền?
Bài 8 : (2,0điểm)

Cho tam giác RPQ , vẽ I là trung điểm của RQ , trên tia đối của tia IP lấy điểm H sao cho IH = IP

a/ Chứng minh :  
[image: image12.wmf]IRPIQH
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b/ Chứng minh : RH//PQ
-----Hết------
(Học sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm)

Họ và tên học sinh:..................................................................Lớp: 7/..... – SBD:.................
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I

TOÁN 7 

	Cấp độ

Chủ đề ( Nội dung, chương ...)
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	  Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Chủ đề 1
Thực hiện phép tính trên tập hợp các số hữu tỉ
	
	Thực hiện phép tính trên tập hợp các số hữu tỉ
	
	Thực hiện phép tính trên tập hợp các số hữu tỉ
	
	
	
	
	

	-Số câu

-Số điểm
	
	1

0,75
	
	2

1,75
	
	
	
	
	3

2,5

	Chủ đề 2
Tìm số hữu tỉ x 
	
	Tìm số hữu tỉ x
	
	Tìm số hữu tỉ x
	
	
	
	
	

	-Số câu

-Số điểm
	
	1

0,75
	
	1

0,75
	
	
	
	
	2

1,5

	Chủ đề 3
Tính chất của dãy các tỉ số bang nhau
	
	Tính chất của dãy các tỉ số bang nhau
	
	
	
	Tính chất của dãy các tỉ số bang nhau
	
	
	

	-Số câu

-Số điểm
	
	1

0,75
	
	
	
	1

1
	
	
	2

1,75

	Chủ đề 4
Toán thực tế : đại lượng tỉ lệ thuận, nghịch tỉ số %
	
	
	
	đại lượng tỉ lệ thuận, nghịch
	
	tỉ số %
	
	
	

	-Số câu

-Số điểm
	
	
	
	1

1
	
	1

0,5
	
	
	2

1,5

	Chủ đề 5
Góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng
	
	Góc so le trong, góc đồng vị, trong cùng phía
	
	
	
	
	
	
	

	-Số câu

-Số điểm
	
	1

0,75
	
	
	
	
	
	
	1

0,75

	Chủ đề 6
Tam giác bằng nhau
	
	
	
	Tam giác bằng nhau
	
	Hai tam giác bằng nhau
	
	
	

	-Số câu

-Số điểm
	
	
	
	1

1
	
	1

1
	
	
	2

2

	Tổng số câu

Tổng số điểm 


	
	4

3
	
	5

4,5
	
	3

2,5
	
	
	12

10


ĐÁP ÁN
	Bài
	Nội dung
	Thang điểm

	Bài 1

(2,5 đ)

Bài 2:

(1,5đ)
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	Bài 3  (0,75 đ)        
	Áp dụng t/c của dãy tỉ số bằng nhau
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	Bài 4 

(0.75 đ)       
	Gọi x, y, z  lần lượt là số đo ba góc cần tìm

Vì : x, y, z lần lượt tỉ lệ với 5, 7, 8 nên: 
[image: image32.wmf]578
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Và tổng số đo ba góc bằng 1800 nên: x + y + z = 1800
Áp dụng t/c của dãy tỉ số bằng nhau
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	Bài 5 :  (1đ)                
	Gọi x là số công nhân,  y tương ứng là thời gian hoàn thành căn nhà 

Ta có : 
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Vì số công nhân và thời gian hoàn thành công việc tỉ lệ nghịch nên:
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Vậy 15 công nhân làm xong căn nhà trong 18 ngày
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	Bài 6  : (0.75đ)
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Vì AC//BD nên: 
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Và : 
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 ( trong cùng phía )
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	Bài 7

( 0,5 điểm).
Bài 8

2 điểm
	Số tiền Lan phải trả khi mua 3 quyển sách là : 

3.120 000.90% = 324 000 đ

Số tiền Lan được trả lại : 

350 000 – 324 000 = 26 000đ

Vậy Lan được trả lại 26000 đồng
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a/ Chứng minh :  
[image: image44.wmf]IRPIQH
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Xét tam giác IRP và tam giác IQH

Có: 
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b/ Chứng minh : RH//PQ
· Chứng Minh được 
[image: image47.wmf]IQPIRH
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· 
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ĐỀ CHÍNH THỨC
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